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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  02/11/2022 Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi, thống kê và 

định tính để tìm hiểu về đặc điểm, vai trò của ngôn ngữ và các biện 

pháp giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết và khả năng sử dụng ngôn 

ngữ thứ hai (tiếng Việt) cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số ở 

khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, sự khác biệt về điều kiện sống, kinh tế và văn hoá đã 

dẫn tới đặc điểm riêng trong ngôn ngữ của trẻ mầm non người dân 

tộc thiểu số như: Vốn từ thuộc ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ) của 

trẻ phát triển nhanh hơn vốn từ tiếng Việt; một số tộc người sống ở 

vùng sâu vùng xa, điều kiện sống tách biệt nên trẻ chỉ có kinh 

nghiệm ngôn ngữ mẹ đẻ. Dựa trên số liệu thu thập được từ phiếu điều 

tra, các tác giả đưa ra 3 nhóm giải pháp: (i) Xây dựng môi trường 

giáo dục ngôn ngữ; (ii) tác động đến từng cá nhân trẻ; (iii) phối hợp 

với gia đình, cộng đồng trong giáo dục ngôn ngữ cho trẻ. Các nhóm 

giải pháp này nếu được thực hiện đồng bộ sẽ có hiệu quả tích cực đến 

khả năng sử dụng tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số 

ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. 
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1. Giới thiệu 

Ở Việt Nam, các tộc người đều có ngôn ngữ riêng của mình (tiếng mẹ đẻ), nhưng tiếng Việt là 

ngôn ngữ quốc gia (quốc ngữ) theo quy định tại Hiến pháp 2013 [1], do đó, mọi công dân Việt 

Nam, dù thuộc tộc người nào, ngoài việc giữ gìn, phát huy ngôn ngữ của mình (tiếng mẹ đẻ), 

phải học tiếng Việt để tiếp thu nền giáo dục quốc dân nhằm thực hiện các hoạt động chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn hóa [2].  

Khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam có hơn 31 dân tộc thiểu số thuộc nhóm 

ngôn ngữ Tày- Thái, Ka - Đai, Hmông - Dao, Tạng - Miến và Hán - Tạng sinh sống. Ở những 

vùng sâu vùng xa, về cơ bản, nhiều tộc người, bên cạnh việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, họ còn sử dụng 

tiếng phổ thông (tiếng Việt) và thêm ngôn ngữ thông dụng của một tộc người khác trong vùng 

(ngôn ngữ vùng) để phục vụ cho nhu cầu giao tiếp hàng ngày [3]. Một số tộc người sống ở vùng 

sâu, điều kiện sống tách biệt, chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp nên trẻ em ở nơi này khi theo 

học ở trường mầm non gặp khó khăn trong việc học tiếng Việt [4]. Do đó, để hoạt động giáo dục 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non tại những địa bàn này có hiệu quả phải xuất phát từ chính 

nhu cầu giáo dục của bậc học, lứa tuổi và gắn với quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn 

hóa - xã hội vùng miền.  

Không chỉ ở Việt Nam, đối với các quốc gia đa dân tộc khác, các nhà giáo dục nhận ra để giáo 

dục thành công các học sinh đa dạng về dân tộc là một nỗ lực, trong đó, việc dạy trẻ em dân tộc 

thiểu số (DTTS) tiếp thu ngôn ngữ thứ hai là vấn đề vô cùng khó khăn [5]. Tại các cơ sở giáo dục 

mầm non vùng dân tộc thiểu số, cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa trường mầm non, giáo viên, 

cha mẹ trẻ em thì mới đạt hiệu quả trong việc giáo dục ngôn ngữ thứ hai [6].  

Ở những nơi vùng sâu vùng xa khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, địa hình chia cắt, giao 

thông không thuận tiện, thiếu học sinh, thiếu lớp học, thiếu giáo viên, do đó, hình thành những 

lớp học ghép 2 độ tuổi (3 tuổi và 4 tuổi; 4 tuổi và 5 tuổi), thậm chí là 3 độ tuổi (3 tuổi + 4 tuổi +5 

tuổi) nhằm đảm bảo quyền được đi học cho tất cả trẻ em. Tại các lớp ghép mầm non, khó khăn 

của giáo viên nhân lên nhiều lần. Ngoài khó khăn về thiếu thốn cơ sở vật chất thì giáo viên phải 

linh hoạt trong việc chăm sóc trẻ cũng như lựa chọn các nội dung kiến thức, yêu cầu cần đạt phù 

hợp với nhận thức cho từng độ tuổi trong cùng một hoạt động [7]. Đặc biệt, do vốn tiếng Việt của 

các trẻ  người dân tộc thiểu số (DTTS) còn hạn chế, thậm chí có trẻ khi đến trường mầm non mới 

bắt đầu học tiếng Việt. Những rào cản về mặt ngôn ngữ khiến trẻ nhút nhát, rụt rè, không tự tin 

để tham gia các hoạt động giáo dục [8], nên đòi hỏi giáo viên phải biết tiếng dân tộc, có phương 

pháp dạy học cụ thể, dễ hiểu nhất giúp trẻ dễ dàng nắm bắt vấn đề [9]. Câu hỏi được chúng tôi 

đặt ra trong nghiên cứu là:  

- Thực trạng việc giáo dục tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân DTTS ở khu vực trung du 

và miền núi phía Bắc Việt Nam như thế nào?  

- Những giải pháp nào nâng cao hiệu quả giáo dục tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS?  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Do điều kiện về kinh phí nên khi thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi chủ yếu sử dụng 

phương pháp điều tra bảng hỏi. Chúng tôi đã tiến hành gửi phiếu điều tra bằng google form cho 

80 giáo viên thuộc các trường/điểm trường mầm non của 4 huyện thuộc các tỉnh Thái Nguyên, 

Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng. Mỗi phiếu điều tra được thiết kế với 9 câu hỏi liên quan đến thực 

tiễn giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS và những mong muốn/giải pháp hướng đến 

việc nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện khảo sát tại 8 trường mầm non thuộc các huyện Võ 

Nhai (tỉnh Thái Nguyên); huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn); huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng; huyện 

Xín Mần (tỉnh Hà Giang)
1
 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021. Đây là 

                                                           
1
 Các trường mầm non: Trường Mầm non Tràng Xá, Lâu Thượng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; trường Mầm non Lương Thượng, Phân 

trường Pắc Thôn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; trường Mầm non Cốc Pàng, xóm Nà Nộc, trường Phia Phoong, xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng; trường Mầm non Xín Mần, trường Mầm non Chế Là huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 
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những địa phương có trường/điểm trường mầm non mà chủ yếu trẻ em theo học là người DTTS. 

Tại các trường/điểm trường này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 30 cuộc phỏng vấn với các giáo 

viên dạy mầm non. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các dữ liệu thu thập được, chúng tôi đưa ra 

3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS ở 

khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lí luận về giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS ở khu vực trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam 

Tỷ lệ biết đọc biết viết chữ phổ thông là một trong những chỉ tiêu chung phản ánh kết quả của 

giáo dục đối với đồng bào DTTS. Theo kết quả Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế - 

xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, tỷ lệ người biết đọc biết viết chữ phổ thông của người 

DTTS từ 15 tuổi trở lên là 80,9% [10]. Điều đó có nghĩa là 19,1% người DTTS còn mù chữ. 

Trong đó, tỷ lệ biết đọc viết chữ phổ thông thấp nhất là các dân tộc Mảng (46,2%), La Hủ 

(46,9%), Lự (49,7%), Mông (54,3%) [10]. Đối với trẻ mầm non người DTTS, việc mù chữ làm 

giảm tiềm năng cá nhân của trẻ, đồng thời làm trẻ mất đi cơ hội phát triển bình đẳng, thay đổi 

tương lai. Bởi lẽ đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc xóa mù chữ cho trẻ em 

người DTTS nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận với các cơ hội một cách bình đẳng.  

Là cấp học tiền học đường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam
2
, giáo dục mầm non 

thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. Những kiến 

thức, kĩ năng trẻ được học ở cấp học mầm non sẽ góp phần xây dựng con người và tính cách của 

trẻ sau này [7]. Do đó, việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ người DTTS khi trẻ theo học ở các cơ sở 

giáo dục mầm non cần được chú ý. 

Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc 

Việt Nam được hiểu là hoạt động của giáo viên nhằm nâng cao sự hiểu biết và khả năng sử dụng 

ngôn ngữ thứ hai (tiếng Việt) cho trẻ. Khi đến trường mầm non, trẻ đã có vốn hiểu biết và kĩ 

năng ban đầu về ngôn ngữ nói, biết sử dụng tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ thứ nhất) để giao tiếp hàng 

ngày. Kinh nghiệm sử dụng tiếng mẹ đẻ có thể coi là nhân tố thuận lợi giúp trẻ học tiếng Việt 

(ngôn ngữ thứ hai) nếu có điều kiện và phương pháp dạy học thích hợp. 

Xuất phát từ những điều kiện về kinh tế - chính trị và văn hoá, chúng tôi nhận thấy trẻ mầm non 

người DTTS ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc có một số đặc điểm cơ bản về ngôn ngữ như sau:  

(i) Vốn từ thuộc ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ) của trẻ phát triển nhanh hơn vốn từ tiếng 

Việt. Do đó, trẻ học tiếng Việt trên cơ sở kinh nghiệm tiếng mẹ đẻ mà không phải là tiếng Việt. 

Cơ cấu từ loại trong vốn từ vựng thuộc tiếng mẹ đẻ của trẻ được mở rộng. Bao gồm cả danh từ, 

động từ, tính từ và các từ loại khác. Sự phát triển mở rộng cơ cấu từ loại (cũng là mở rộng nội 

dung nghĩa của từ: về bản thân, về con người và cuộc sống vùng núi cao với những nét văn hóa 

đặc trưng như phong tục tập quán, lối sống, canh tác...) giúp cho trẻ có thể giao tiếp và diễn đạt 

đầy đủ, chính xác suy nghĩ/ mong muốn của mình. Do đó, việc học tiếng Việt của trẻ chịu ảnh 

hưởng của ngôn ngữ thứ nhất và sự giao thoa ngôn ngữ giữa tiếng mẹ đẻ với tiếng Việt. 

(ii) Một số tộc người sống ở địa bàn có nhiều người Kinh sinh sống, tiếng Việt trở thành ngôn 

ngữ giao tiếp chung giữa các tộc người trong cộng đồng đó nên việc học tiếng Việt của trẻ có 

nhiều thuận lợi.  

(iii) Một số tộc người sống ở vùng sâu vùng xa, điều kiện sống tách biệt hoặc khu vực chỉ có một 

tộc người thuần túy. Bên cạnh đó, do đời sống kinh tế khó khăn, thiếu các phương tiện thông tin 

truyền thông, trình độ văn hóa của cha mẹ trẻ còn thấp, thậm chí có một số phụ huynh chưa biết đọc, 

viết nên trẻ chỉ có duy nhất kinh nghiệm ngôn ngữ mẹ đẻ. Sự khác biệt về văn hóa giữa các tộc người, 

trong đó, sự khác biệt về ngôn ngữ ảnh hưởng tới việc học tiếng Việt của trẻ khi trẻ đến trường 

mầm non. Do đó, việc giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ lại càng trở nên quan trọng và cần thiết.  

                                                           
2
 Hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam bao gồm 4 cấp học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 
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3.2. Thực trạng hoạt động giáo dục tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS ở khu vực trung 

du và miền núi phía Bắc Việt Nam  

Chúng tôi tiến hành khảo sát 80 giáo viên các trường mầm non của 4 tỉnh Thái Nguyên, Bắc 

Kạn, Cao Bằng và Hà Giang để tìm hiểu thực trạng hình thức, nội dung giáo dục ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non người DTTS ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Kết quả thu được 

tại bảng 1 cho thấy, về cơ bản, các giáo viên đã thường xuyên thực hiện các nội dung về nhận 

thức, thái độ và hành vi ở mức độ Khá.  
Bảng 1. Nội dung giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS  

ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam 

TT Nội dung giáo dục 

Mức độ 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa thực 

hiện 

SL Tỉ lệ (%) SL Tỉ lệ (%) SL Tỉ lệ (%) 

 Giáo dục về nhận thức       

1 Nhận biết được những kiến thức cơ bản bằng ngôn ngữ tiếng Việt 45 56,25 30 37,5 5 6,25 

2 Cung cấp hệ thống từ vựng tiếng Việt 50 62,5 30 37,5 0 0,0 

3 Hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt  40 50 35 43,75 5 6,25 

4 Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của ngôn ngữ tiếng Việt 40 50 30 37,5 10 12,5 

5 Tạo cho trẻ cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh 50 62,5 25 31,25 5 6,25 

 Giáo dục về thái độ       

6 Yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt 45 56,25 20 25 15 0,0 

7 Giúp trẻ phát triển năng lực giao tiếp và năng lực thẩm mỹ 40 50 30 37,5 10 12,5 

8 
Thể hiện được tình yêu với những người thân trong gia đình, 

thày cô, bạn bè bằng ngôn ngữ tiếng Việt. 
57 71,25 23 28,75 0 0 

 Giáo dục về hành vi        

9 
Ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, 

phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam. 
50 62,5 25 31,25 5 6,25 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa trên kết quả khảo sát) 

Trong ba nội dung trên, nội dung giáo dục về thái độ và hành vi đạt mức cao hơn cả. Theo 

giáo viên ở các trường mầm non chúng tôi khảo sát, thông qua các hoạt động giáo dục bằng ngôn 

ngữ tiếng Việt, giáo viên sẽ giúp trẻ tham gia vào các hoạt động để củng cố, rèn luyện ngôn ngữ 

thứ hai, đồng thời cung cấp hệ thống kiến thức phổ thông về ngôn ngữ tiếng Việt để từ đó tạo cho 

trẻ có cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh và có tình yêu đối với tiếng Việt; giúp 

hình thành ở trẻ thái độ và hành vi đúng trong tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.  

Đánh giá đối với nội dung giáo dục về nhận thức, chúng tôi thấy để trẻ mầm non người DTTS 

nhận thức và dễ tiếp thu ngôn ngữ tiếng Việt, giáo viên cần truyền đạt cho các em bằng những đồ 

vật trực quan, bằng phương pháp nghe – nhìn - nói. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi lối sống, phong 

tục tập quán, đặc thù ngôn ngữ vùng miền nên chất lượng giáo dục nhận thức về tiếng Việt cho 

trẻ mầm non người DTTS đạt kết quả chưa cao. 

Các hình thức giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt đã được nhiều giáo viên sử dụng khá đa dạng. 

Song, mức độ đạt được hầu hết chỉ ở mức độ trung bình/trên trung bình. Trong đó, hoạt động 

ngoài trời và hoạt động trải nghiệm đạt mức độ thấp. Thực trạng hình thức giáo dục ngôn ngữ 

tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS được thể hiện tại bảng 2, cụ thể như sau: 

Bảng 2. Thực trạng hình thức giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS 

TT Các hình thức 

Mức độ 

Tốt Trung bình Yếu 

SL Tỉ lệ (%) SL Tỉ lệ (%) SL Tỉ lệ (%) 

1 Hoạt động vui chơi 45 56,25 32 40 3 3,75 

2 Hoạt động góc 45 56,25 30 37,5 5 6,25 

3 Hoạt động ngoài trời 25 31,25 33 41,25 22 27,5 

4 Hoạt động trải nghiệm 15 18,75 24 30 41 51,25 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa trên kết quả khảo sát) 
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Qua bảng 2 có thể thấy, hình thức hoạt động vui chơi và hình thức hoạt động góc được các giáo 

viên thực hiện ở mức độ trên trung bình, một số giáo viên đã chú ý đến việc tạo môi trường giao 

tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS. Tuy nhiên, do nhiều giáo viên 

không biết tiếng dân tộc và chưa được đào tạo chuyên môn về giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho 

trẻ mầm non người DTTS, chưa chú trọng giải thích cách phát âm cho trẻ, đặc biệt đối với những 

âm, tiếng khó phát âm, giáo viên chưa thực hiện mô tả bằng cách nêu rõ cách đặt lưỡi, vị trí của 

lưỡi với răng, độ mở của môi... ở giai đoạn đầu học ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ. Chính vì vậy, 

hiệu quả giáo dục tiếng Việt cho trẻ người DTTS chưa cao. 

Bên cạnh đó, do điều kiện về địa lý ở vùng DTTS, kinh tế khó khăn, sự khác biệt về văn hoá, 

nên sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ trẻ trong thực hiện các hoạt động giáo dục 

ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ chưa chặt chẽ. Đây cũng là những vấn đề mà các nhà quản lý, giáo 

dục và giáo viên các trường mầm non cần quan tâm, khắc phục để hoạt động giáo dục ngôn ngữ 

tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS có hiệu quả. Từ thực trạng trên, chúng tôi đề xuất một 

số biện pháp giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS khu vực trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn. 

3.3. Một số biện pháp giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS khu vực trung du, 

miền núi phía Bắc Việt Nam 

3.3.1. Xây dựng môi trường giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

Môi trường giáo dục là nơi diễn ra các hoạt động giáo dục, được giáo viên tổ chức với dụng ý 

sư phạm. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện vật chất và xã 

hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ, là yếu tố quan trọng góp 

phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non. 

Đối với trẻ mầm non, một môi trường xã hội thân thiện cùng với một môi trường vật chất được 

thiết kế tốt sẽ cho phép trẻ tham gia một cách tích cực, chủ động, và độc lập trong quá trình khám phá 

thế giới xung quanh. Môi trường giáo dục ngôn ngữ cho trẻ DTTS trong trường mầm non bao gồm:  

(i) Môi trường vật chất 

 Môi trường lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, quyết 

định phần lớn tới chất lượng dạy học của nhóm, lớp. Đối với hoạt động giáo dục tiếng Việt cho trẻ 

mầm non người DTTS, việc tạo môi trường lớp học phù hợp lại càng có ý nghĩa lớn đối với trẻ. 

Môi trường vật chất bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, không gian, thời gian phục vụ 

cho việc tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục ngôn ngữ cho trẻ DTTS. Trong điều kiện kinh tế khó 

khăn,  giáo viên có thể tạo các góc văn hóa địa phương bằng việc sưu tầm, huy động sự đóng góp 

của các tổ chức xã hội, cha mẹ trẻ các vật dụng sinh hoạt gia đình, cá nhân, trang phục truyền 

thống, hình ảnh bản làng, nơi sinh hoạt của cộng đồng... Cần có góc dành cho trẻ chơi trong lớp 

học, trong đó có các đồ chơi cho bé gái và bé trai, có một số dụng cụ để tổ chức một số trò chơi 

(tấm bìa hình các con vật để chơi đóng vai, có một số dây, sào nhỏ để trẻ chơi nhảy dây, nhảy 

sạp,...), có chiếu để trẻ có thể trải ra ngồi chơi tự do. 

(ii) Xây dựng môi trường chữ viết trong lớp học 

 Trẻ cần biết ý nghĩa của chữ viết trong cuộc sống hàng ngày và quan sát người lớn sử dụng 

chữ viết. Môi trường chữ viết nhằm kích thích tính tò mò và sự hứng thú của trẻ đối với việc đọc 

và viết chữ. Chữ viết cần được hiện diện ở các khu vực trong trường lớp mầm non: trong lớp học, 

khu vệ sinh, ở sân trường… Chữ viết phải viết chính xác, rõ ràng và chân phương. Số lượng các 

chữ viết nên vừa phải, không nên quá nhiều. 

Cần tăng cường các nhãn dán bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc lên các góc hoạt động, các kệ, 

giá để đồ chơi, đồ dùng, học liệu, các đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh, trên các sản phẩm của trẻ, biểu 

bảng có chữ (danh sách trẻ, lịch sinh hoạt…). Nhãn dán ở các góc hoạt động theo mỗi ngăn sẽ 

giúp hướng dẫn trẻ thu dọn lớp sau mỗi hoạt động. Việc này giúp trẻ hiểu được mối liên hệ trực 

tiếp giữa từ và đồ vật. Khi lập kế hoạch trưng bày cho một chủ đề mới, giáo viên nên chọn những từ 

nào sẽ là từ chính để viết nhãn tên cho góc trưng bày. 
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Giáo viên có thể làm thẻ tên và để tên của trẻ hiện diện ở nhiều nơi trong lớp học (trên móc 

khăn mặt, cốc uống nước, vở vẽ, sản phẩm của trẻ…). Tại các góc, cần có một hộp hoặc giỏ để 

lưu các thẻ tên này. Sử dụng các thẻ tên trong các hoạt động hàng ngày và các hoạt động học, 

chơi của trẻ. 

 (iii) Môi trường xã hội 

 Là môi trường giao tiếp trong trường mầm non, được tạo nên bởi mối quan hệ và tương tác giữa 

cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với những người xung quanh.  

Khi đến lớp, giáo viên tạo cơ hội để trẻ được tham gia vào một môi trường mới – môi trường 

học tập. Môi trường mới khác với môi trường gia đình (vốn quen với trẻ) ở chỗ: có những con 

người mới (cô giáo, các bạn mới), có cảnh vật mới, đồ vật mới (lớp học, đồ dùng học tập, đồ 

chơi), có hoạt động mới (hoạt động học tập, hoạt động vui chơi với nhiều hình thức mới, hoạt 

động tự phục vụ bản thân như tự làm vệ sinh cá nhân, giữ trật tự trong lớp học...). Giáo viên tạo 

cơ hội để trẻ làm quen với hoạt động học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên, làm quen với hoạt 

động trí tuệ, làm quen với các hoạt động học cụ thể như quan sát bằng nhiều giác quan, nghe và 

nói bằng tiếng Việt, một vài thao tác ban đầu của việc đọc, viết, đếm. Ở lớp, giáo viên khuyến 

khích trẻ giao tiếp với nhau và với giáo viên bằng cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ để trẻ mạnh dạn, 

tự tin hơn, từ đó, vốn tiếng Việt của trẻ cũng phong phú hơn. Bên cạnh đó, giáo viên cần tổ chức 

cho trẻ học tập thông qua các hoạt động hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ (chơi, hát, múa, kể 

chuyện, thực hành làm một số việc trẻ thích), luôn khen và thưởng cho trẻ khi trẻ hoàn thành 

nhiệm vụ, huy động tất cả trẻ tham gia vào mỗi hoạt động để tạo cho các trẻ được thể hiện mình. 

3.3.2. Biện pháp tác động đến từng cá nhân trẻ 

Biện pháp này được thực hiện nhằm đảm bảo sự hứng thú, mạnh dạn tự tin trong học tiếng 

Việt và tạo hứng thú học tiếng Việt một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không gây áp lực đối với trẻ. 

Dạy tiếng Việt tốt nhất khi và chỉ khi trẻ được nói bằng tiếng Việt nhiều nhất. Do đó, trong 

các hoạt động giáo dục, giáo viên tăng cường hỏi trẻ, khuyến khích trẻ nói càng nhiều càng tốt. 

Đồ dùng học tập tốt nhất là: bộ phận cơ thể, đồ vật, vật thật, động tác, tranh ảnh. Giáo viên cho 

trẻ học các từ, các câu gắn với cuộc sống hằng ngày của trẻ. Cho trẻ học các câu đơn giản, câu 

ngắn có nội dung gần gũi, dễ hiểu gắn với kinh nghiệm sống và ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của trẻ; 

gắn việc học tiếng Việt trong các bài hát, thơ, đồng dao, văn vần hoặc truyện ngắn với nội dung 

gần gũi với những gì trẻ đã được học.  

Giáo viên cần chăm chú lắng nghe trẻ nói, không hối thúc hay nói thay trẻ. Trò chuyện với trẻ 

bằng thái độ vui vẻ, nét mặt tươi cười, thái độ thân thiện, nhẹ nhàng. Trò chuyện thường xuyên 

với trẻ ở mọi lúc, mọi nơi (trong giờ chơi, giờ ăn, đón trẻ…) luôn chú ý đến khả năng sử dụng 

tiếng Việt của trẻ trong các hoạt động. Ví dụ trong giờ đón trẻ, giáo viên nhắc trẻ chào cô, chào 

bố mẹ bằng cách nói mẫu câu chậm cho trẻ nói theo… Giáo viên luôn yêu cầu trẻ trả lời câu hỏi 

khi được hỏi, nếu trẻ gặp khó khăn, giáo viên nhắc khéo một vài từ gợi mở, tránh nói hết cả câu 

để trẻ tự trình bày tiếng Việt bằng lời nói của mình. 

3.3.3. Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

Giáo viên trò chuyện và trao đổi, hướng dẫn cha mẹ thường xuyên nói chuyện với trẻ bằng 

tiếng Việt ở gia đình, sưu tầm những quyển truyện, sách để trẻ xem tranh, làm quen với chữ viết 

trong những sách đó. Trường hợp cha mẹ không biết tiếng Việt, khuyến khích nói tiếng mẹ đẻ 

với con, tham gia các câu lạc bộ cha mẹ tại thôn bản để biết một số vốn từ cơ bản, bảng chữ cái… 

để chơi cùng trẻ. 

4. Kết luận 

Nguyên nhân lưu ban, bỏ học của học sinh cấp tiểu học người DTTS chủ yếu là do trước khi 

vào lớp một, trẻ không được học ở lớp mẫu giáo, do vậy vốn tiếng Việt của trẻ bị hạn chế khiến 

nhiều trẻ không theo kịp chương trình đào tạo. Còn nếu như trẻ được học tiếng thứ hai (tiếng 
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Việt) bằng phương pháp phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất - đặc biệt về ngôn ngữ. 

Do đó, vấn đề giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ người DTTS từ tuổi mầm non là một yêu cầu 

mang tính giáo dục cấp bách.  

Để việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS tại khu vực trung du và miền núi 

phía Bắc hiệu quả cần vừa phải đảm bảo việc giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai 

cho trẻ mầm non người DTTS, vừa phải lưu giữ những nét văn hoá truyền thống trong ngôn ngữ 

của mỗi tộc người. Giải quyết yêu cầu này đòi hỏi không chỉ năng lực của các giáo viên, sự chỉ 

đạo của các nhà trường mà còn cần sự tham gia, phối kết hợp từ phía gia đình và cộng đồng… 

bởi quá trình giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non người DTTS không chỉ là trách 

nhiệm của nhà trường, của giáo viên mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng xã hội. 
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